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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ




	

	
                                                                                          Số:

PHIẾU ĐIỀU TRA
NHU CẦU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 

THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2017



	Thực hiện theo Quyết định số: 230/QĐ-TCTK  
ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017.
	
	- Tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê nhà nước được quy định tại Điều 60 Luật Thống kê 2015.
- Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo luật định.

	Tổng cục Thống kê kính chào Ông/Bà! 

Để có cơ sở xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phổ biến thông tin thống kê trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê đề nghị Ông/Bà vui lòng cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình sử dụng thông tin thống kê của Ông/Bà hoặc cơ quan/tổ chức/đơn vị Ông/Bà đang công tác.
(Khoanh tròn vào chữ số đứng trước lựa chọn).

Câu hỏi 1: Ông/Bà đã từng sử dụng thông tin/số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện (từ đây gọi chung là ngành Thống kê) chưa? 
(Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Chưa sử dụng

         Chuyển tới câu 2
2.    Đã sử dụng

                    Chuyển tới câu 3
3. Không nhớ

                 

4. Không trả lời

Câu hỏi 2: Nếu chưa một lần sử dụng thông tin/số liệu của ngành Thống kê xin Ông/Bà vui lòng cho biết lý do (Khoanh một hoặc một số lựa chọn):
1. Do có nguồn số liệu khác

2. Do không tiếp cận được 

3. Do không tin tưởng                        
4. Do chưa biết



5. Lý do khác (Ghi cụ thể:.................................)

6. Không trả lời

Câu hỏi 3: Nếu đã từng sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê xin Ông/Bà 
cho biết những thông tin/số liệu này có được bởi (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Hoàn toàn do ngành Thống kê cung cấp

2. Chủ yếu do ngành Thống kê cung cấp

3. Chủ yếu tự tìm kiếm từ các nguồn khác 
(Ghi cụ thể:.....................................................................................)

4. Không trả lời

Câu hỏi 4: Ông/Bà thường sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê vào mục đích gì (Khoanh một hoặc một số lựa chọn):

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và phân tích, đánh giá kinh tế vĩ mô

2. Lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh của cơ sở sản xuất kinh doanh/ doanh nghiệp/hộ gia đình

3. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập

4. Mục đích khác (ghi cụ thể: .........................................................)
5. Không trả lời

Câu hỏi 5: Thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê có tác dụng như thế nào đối với công việc của Ông/Bà (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Rất có tác dụng

2. Có tác dụng

3. Ít có tác dụng

4. Không có tác dụng

5. Không trả lời

Câu hỏi 6: Ông/Bà sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê với tần suất nào 
  (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Hàng tuần

2. Hàng tháng

3. Hàng quý

4. Hàng năm

5. Khi cần thì sử dụng, không theo định kỳ thường xuyên 

6. Không trả lời

Câu hỏi 7:  Ông/Bà đánh giá như thế nào về hoạt động phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê trong những năm gần đây (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Đã được tăng cường

2. Vẫn như cũ

3. Giảm sút

4. Không biết

5. Không trả lời

Câu hỏi 8: Ông/Bà có hài lòng với việc phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống 
 kê hiện nay không (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Hài lòng

2. Tương đối hài lòng

3. Chưa hài lòng

4. Không trả lời

Câu hỏi 9: Ông/Bà có cho rằng việc phổ biến/cung cấp thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê hiện nay đã bảo đảm công bằng đối với tất cả đối tượng sử dụng thông tin thống kê 
(Chỉ khoanh một lựa chọn): 

1. Công bằng

2. Tương đối công bằng

3. Chưa công bằng

4. Không biết

5. Không trả lời
Câu hỏi 10:  Ông/Bà đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận với thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê hiện nay (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Dễ dàng

2. Tương đối dễ dàng

3. Khó khăn
4. Không biết
5. Không trả lời

Câu hỏi 11:  Ông/Bà đánh giá như thế nào về tính kịp thời của thông tin/số liệu thống kê mà ngành Thông kê đã phổ biến/cung cấp  (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Rất kịp thời

2. Tương đối kịp thời

3. Chưa kịp thời

4. Không trả lời

Câu hỏi 12:  Ông/Bà đánh giá như thế nào về tính đầy đủ của thông tin/số liệu thống kê mà ngành Thống kê đã  phổ biến/cung cấp (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Đầy đủ

2. Tương đối đầy đủ

3. Chưa đầy đủ

4. Không trả lời

Câu hỏi 13:  Ông/Bà đánh giá như thế nào về độ tin cậy của thông tin/số liệu thống kê mà ngành Thống kê đã  phổ biến/cung cấp (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Tin cậy

2. Tương đối tin cậy

3. Ít tin cậy 

4. Chưa tin cậy

5. Không trả lời

Câu hỏi 14: Ông/Bà đánh giá thế nào về mức độ quan trọng của việc hàng năm công khai 
     Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Rất quan trọng

2. Quan trọng

3. Ít quan trọng

4. Không quan trọng

5. Không trả lời
Câu hỏi 15:  Ông/Bà có biết Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước đã được quy định trong 
  Luật Thống kê 2015 không (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Có

2. Không

3. Không trả lời

Câu hỏi 16:  Ông/Bà có biết tới Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của ngành Thống kê 
                    không (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Có

2. Không

3. Không trả lời

Câu hỏi 17:  Ông/Bà sử dụng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của ngành Thống kê với tần suất nào (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Thường xuyên

2. Không thường xuyên

3. Rất ít sử dụng

4. Chưa sử dụng

5. Không trả lời

Câu hỏi 18:  Ông/Bà có hài lòng khi sử dụng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của ngành Thống kê không (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Hài lòng

2. Tương đối hài lòng

3. Chưa hài lòng

4. Không trả lời
Câu hỏi 19: Theo thang điểm 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Báo cáo tình hình kinh tế -  xã hội 
hàng tháng của ngành Thống kê đã thoả mãn được yêu cầu của người sử dụng ở mức nào (Điểm 10 là mức cao nhất, chỉ khoanh một lựa chọn):
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Câu hỏi 20: Ông/Bà có thể nhận xét thêm ưu điểm và nhược điểm chính của Báo cáo tình hình kinh tế -xã hội hàng tháng của ngành Thống kê (về hình thức, nội dung phân tích, bảng biểu số liệu...):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi 21: Ông/Bà có biết tới Niên giám thống kê của ngành Thống kê không (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Có
2. Không

3. Không trả lời

Câu hỏi 22: Ông/Bà sử dụng Niên giám thống kê của ngành Thống kê với tần suất nào (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Thường xuyên

2. Không thường xuyên

3. Rất ít sử dụng

4. Chưa sử dụng

5. Không trả lời

Câu hỏi 23: Ông/Bà có hài lòng khi sử dụng Niên giám thống kê của ngành Thống kê không 
(Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Hài lòng

2. Tương đối hài lòng

3. Chưa hài lòng

4. Không trả lời

 Câu hỏi 24: Theo thang điểm 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Niên giám thống kê của ngành Thống kê đã thoả mãn được yêu cầu của người sử dụng ở mức nào (Điểm 10 là mức cao nhất, chỉ khoanh một lựa chọn):   
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Câu hỏi 25:  Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính của Niên giám thống kê của ngành Thống kê:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi 26:  Ông/Bà có biết tới các ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm 
(3 năm, 5 năm, 10 năm,...) của ngành Thống kê không (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Có
2. Không

3. Không trả lời

Câu hỏi 27:  Ông/Bà sử dụng các ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm 
(3 năm, 5 năm, 10 năm,...) của ngành Thống kê với tần suất nào (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Thường xuyên

2. Không thường xuyên

3. Rất ít sử dụng

4. Chưa sử dụng

5. Không trả lời

Câu hỏi 28:  Ông/Bà có hài lòng khi sử dụng các ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm (3 năm, 5 năm, 10 năm,...) của ngành Thống kê không (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Hài lòng

2. Tương đối hài lòng

3. Chưa hài lòng

4. Không trả lời

Câu hỏi 29: Theo thang điểm 10, Ông/Bà vui lòng cho biết các ấn phẩm phân tích thống kê 
tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm (3 năm, 5 năm, 10 năm,...) của ngành Thống kê đã thoả mãn được yêu cầu của người sử dụng ở mức nào (Điểm 10 là mức cao nhất, 
chỉ khoanh một lựa chọn):             

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Câu hỏi 30: Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính của các ấn phẩm 
phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm (3 năm, 5 năm, 10 năm,...) của ngành Thống kê:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu hỏi 31: Ông/Bà có biết tới Kết quả các cuộc điều tra do ngành Thống kê tiến hành không 
(Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Có
2. Không

3. Không trả lời

Câu hỏi 32: Ông/Bà biết tới những cuộc điều tra nào dưới đây (Khoanh một hoặc một số lựa chọn): 

1. Tổng điều tra (ghi cụ thể ..............................................................)

2. Điều tra doanh nghiệp

3. Điều tra cơ sở SXKD cá thể
4. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình

5. Điều tra lao động và việc làm

6. Khảo sát mức sống dân cư

7. Khác (ghi cụ thể.......................................................................)

8. Không trả lời

Câu hỏi 33: Ông/Bà sử dụng Kết quả các cuộc điều tra do ngành Thống kê tiến hành với tần suất nào (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Thường xuyên

2. Không thường xuyên

3. Rất ít sử dụng

4. Chưa sử dụng 

5. Không trả lời

Câu hỏi 34: Ông/Bà có hài lòng khi sử dụng Kết quả các cuộc điều tra do ngành Thống kê tiến hành không (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Hài lòng

2. Tương đối hài lòng

3. Chưa hài lòng

4. Không trả lời

Câu hỏi 35:  Theo thang điểm 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Kết quả các cuộc điều tra do ngành Thống kê tiến hành đã thoả mãn được yêu cầu của người dùng tin ở mức nào 
(Điểm 10 là mức cao nhất, chỉ khoanh một lựa chọn):

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Câu hỏi 36:  Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính của Kết quả các cuộc 
điều tra do ngành Thống kê tiến hành (Nội dung, hình thức, mức độ chi tiết của thông tin...):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi 37: Ông/Bà có biết tới Website của Tổng cục Thống kê không (Địa chỉ truy cập: http://www.gso.gov.vn) (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Có
2. Không

3. Không trả lời

Câu hỏi 38: Ông/Bà truy cập Website của Tổng cục Thống kê với tần suất nào (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Hàng ngày

2. Một số lần trong tuần

3. Một số lần trong tháng

4. Ít truy cập

5. Mới truy cập duy nhất 1 lần

6. Chưa truy cập

7. Không trả lời

Câu hỏi 39: Ông/Bà có hài lòng khi truy cập Website của Tổng cục Thống kê không (Chỉ khoanh một lựa chọn):
1. Hài lòng

2. Tương đối hài lòng

3. Chưa hài lòng

4. Không trả lời
Câu hỏi 40:  Theo thang điểm 10, Ông/Bà vui lòng cho biết Website của Tổng cục Thống kê đã thoả mãn được yêu cầu của người truy cập ở mức nào (Điểm 10 là mức cao nhất, chỉ khoanh một lựa chọn):
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Câu hỏi 41: Ông/Bà có thể nhận xét thêm về ưu điểm và nhược điểm chính đối với Website của Tổng cục Thống kê (về thiết kế, giao diện, nội dung, khả năng truy cập...):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi 42: Trong thời gian tới Ông/Bà có tiếp tục hoặc có ý định sẽ sử dụng thông tin/số liệu thống kê của ngành Thống kê không (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Có

    

                   Chuyển tới câu 44
2. Không
3. Không chắc chắn

4. Không trả lời 
                             Chuyển tới câu 49
Câu hỏi 43: Nếu thời gian tới Ông/Bà không hoặc không chắc chắn sẽ sử dụng số liệu thống kê 
của ngành Thống kê, xin vui lòng cho biết lý do (Khoanh một hoặc một số lựa chọn):

1. Tiếp cận khó khăn, phiền hà

2. Số liệu không phù hợp 

3. Phổ biến/cung cấp không kịp thời

4. Số liệu không đầy đủ

5. Không tin tưởng độ chính xác của số liệu
6. Do có nguồn thông tin khác 

7. Lý do khác (ghi cụ thể:......................)

8. Không trả lời

Câu hỏi 44: Nếu trong thời gian tới Ông/Bà sẽ sử dụng số liệu thống kê của ngành Thống kê, 
xin cho biết dạng số liệu thống kê mà Ông/Bà mong đợi (Khoanh một hoặc một số lựa chọn):

1. Số liệu thô/số liệu ban đầu

2. Số liệu đã tổng hợp thành các bảng, biểu thống kê

3. Các báo cáo có cả lời văn phân tích và số liệu

4. Không trả lời

Câu hỏi 45:  Số liệu lĩnh vực nào sau đây do ngành Thống kê phổ biến Ông/Bà quan tâm nhất (Khoanh một hoặc một số lựa chọn):

1. Kinh tế tổng hợp (GDP, tăng trưởng kinh tế...)

2. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng

3. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản

4. Lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp

5. Lĩnh vực dịch vụ, giá cả

6. Lĩnh vực dân số, lao động

7. Lĩnh vực xã hội, môi trường

8. Lĩnh vực khác (Ghi cụ thể:...............................................................)
9. Không trả lời

Câu hỏi 46:  Những hình thức cung cấp thông tin thống kê nào dưới đây được Ông/Bà ưa chuộng (Khoanh một hoặc một số lựa chọn):

1. Ấn phẩm in trên giấy 

2. Vật mang tin (Đĩa mềm, CD-ROM...).
3. Website thống kê

4. Điện thoại, fax, email

5. Thư viện trong đó có máy tính cài đặt số liệu thống kê để người 
sử dụng thông tin đến tra cứu

6. Họp báo và ra thông cáo báo chí

7. Không trả lời

Câu hỏi 47: Ngoài những hình thức phổ biến/cung cấp thông tin nêu trên, theo Ông/Bà 
ngành Thống kê có nên phát triển thêm hình thức nào khác nữa không (Chỉ khoanh một lựa chọn):

1. Có
2. Không

3. Không trả lời

Câu hỏi 48: Nếu phát triển thêm thì theo Ông/Bà đó là những hình thức phổ biến/cung cấp thông tin nào:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi 49: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:

Họ và tên:…………………………………………………..
1. Nam                          2.  Nữ


Tuổi:

Nghề nghiệp:                                                                                    Mã số
1. Công chức/viên chức..................................................
2. Doanh nhân/nhà đầu tư................................................  
3. Nhà báo.......................................................................
4. Nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh, sinh viên.........
5. Nghề nghiệp khác (cụ thể ..................................)
Chức vụ/vị trí làm việc-----------------------------------------------------
Tên cơ quan/nơi làm việc:------------------------------------------------- 

Địa chỉ: ----------------------------------------------------------------------

Điện thoại:   Cố định                                           Di động  
Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà!

 .  .  .  . . . . . . . .  ngày. . . . tháng. . .. .năm 2017
NGƯỜI PHỎNG VẤN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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